PHỤ LỤC I
(kèm theo hướng dẫn số..1378/ĐKVN ngày 9 tháng 9 năm 2010)

TIÊU CHUẨN VÀ PHÉP THỬ KHÍ THẢI CHO CÁC LOẠI XE

Phụ lục này hướng dẫn, giải thích thêm một số quy định trong QCVN 04:2009/BGTVT và QCVN05:2009/BGTVT về việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), các phép thử trong các tiêu chuẩn này cho các loại xe, các quy định châu Âu tương đương các tiêu chuẩn Việt Nam mức EURO 2. 

1. Đối với xe mô tô và xe gắn máy

1.1. Xe mô tô, xe gắn máy đều phải áp dụng 3 phép thử trong quá trình thử nghiệm là phép thử loại I, phép thử loại II và phép thử bay hơi nhiên liệu. Tuy nhiên, từ ngày 19/5/2012 mới phải áp dụng phép thử bay hơi nhiên liệu. Trong các phép thử này, phép thử loại II chỉ để làm số liệu tham khảo phục vụ cho việc kiểm tra kiểu loại xe tương ứng trong thực tế.

1.2. Giá trị giới hạn khí thải của phép thử loại I cho xe ba bánh quy định tại Điều 2.1. của QCVN04:2009/BGTVT cũng được áp dụng cho xe bốn bánh có gắn động cơ theo Quyết định số 3917/QĐ-BGTVT.

1.3. Phép thử loại II và phép thử bay hơi nhiên liệu chỉ được thực hiện một lần, phép thử loại I có thể được thực hiện từ một lần đến ba lần theo quy định tại khỏan 3.3.2. của QCVN 04:2009/BGTVT.

1.4. Phương pháp thử khí thải trong các phép thử loại I và II (thiết bị, khí hiệu chuẩn, chu trình thử, tiến hành thử và các yêu cầu khác) được nêu chi tiết trong TCVN 7357 đối với xe mô tô, TCVN 7358 đối với xe gắn máy. Phương pháp thử khí thải trong phép thử bay hơi nhiên liệu được quy định trong phụ lục 5 của QCVN 04:2009/BGTVT.

1.5. Các phép thử tương đương phép thử loại I và II được quy định trong các Chỉ thị của Liên minh châu Âu (EC/EEC) như sau:

a) Đối với xe mô tô: Chỉ thị số 97/24/EC, chương 5, phụ lục II và Chỉ thị số 2002/51/EC. 

b) Đối với xe gắn máy: Chỉ thị số 97/24/EC, chương 5, phụ lục I. 

2. Đối với xe ô tô:

2.1. Việc áp dụng các phép thử theo từng loại xe được quy định chi tiết tại khỏan 3.3.1 của QCVN 05:2009/BGTVT.

2.2. Một số trường hợp đặc biệt được hiểu như sau:

a) Xe hạng nhẹ, lắp động cơ cháy cưỡng bức, dùng nhiên liệu khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) hoặc khí tự nhiên (NG), loại M2 áp dụng các phép thử loại I và III của TCVN 6785, hoặc chỉ phép thử loại I của TCVN6567;

b) Xe hạng nặng, lắp động cơ cháy cưỡng bức, xe đơn nhiên liệu (xem định nghĩa tại Khoản 1.3.5, QCVN 05:2009/BGTVT), loại M1, M2, M3, N2, N3 áp dụng các phép thử loại II và III của TCVN 6785, hoặc chỉ phép thử loại I của TCVN 6567;

c) Xe hạng nhẹ, lắp động cơ cháy do nén (trừ xe dùng xăng), loại N1 áp dụng phép thử loại I của TCVN6785 hoặc của TCVN6567;

d) Xe lắp động cơ cháy do nén, nhiên liệu điêzen hoặc ethanol, loại M2, N2 (trừ trường hợp e) dưới đây) chỉ áp dụng TCVN6565 và TCVN6567. Ngoài ra xe dùng ethanol không phải kiểm tra các hạt (PM) ;

e) Xe có khối lượng chuẩn (xem định nghĩa tại khỏan 1.3.8, QCVN 05: 2009/BGTVT) không lớn hơn 2840 kg, nhiên liệu điêzen, loại M2, N2 sử dụng được kết quả thử nghiệm phép thử loại I, TCVN 6785 của xe M1, N1 tương ứng nếu thỏa mãn điều kiện mở rộng thừa nhận kết quả thử nghiệm quy định tại Điều 3.6., Mục 3, QCVN 05:2009/BGTVT.

f) Tất cả các xe, nếu lắp động cơ cháy do nén đều phải kiểm tra độ khói theo TCVN 6565. Việc thử nghiệm độ khói theo TCVN6565 được thực hiện trên băng thử xe hoặc trên băng thử động cơ. 

2.3. Việc thực hiện các phép thử được quy định chi tiết tại Khỏan 3.3.2. Điều 3.2, Mục 3, của QCVN 05:2009/BGTVT.

2.4. Việc thử nghiệm khí thải trong các phép thử từ loại II đến IV và phép thử độ khói chỉ được thực hiện một lần, trong phép thử loại I có thể được thực hiện từ một lần đến ba lần theo quy định tại điểm a), khỏan 3.3.2., điều 3.2, mục 3, QCVN 05:2009/BGTVT.

2.5. Kết quả đo khí thải của mỗi lần thử nghiệm trong phép thử loại I (có thể từ một lần đến ba lần như nêu trên) của từng chất thải phải được nhân với hệ số suy giảm tương ứng như được quy định trong Bảng 6, Khỏan 3.3.2, Điều 3.2, Mục 3, QCVN05:2009/BGTVT. Sau đó so sánh kết quả của các phép nhân này với các giá trị giới hạn quy định tại Bảng 1 hoặc Bảng 2, khỏan 2.1.1, điều 2.1, mục 2, QCVN 05:2009/BGTVT để đánh giá kết quả thử nghiệm của mỗi lần.

2.6. Các giá trị giới hạn quy định tại nhóm A cho xe chở người, Bảng 1 hoặc Bảng 2, Khoản 2.1.1, Điều 2.1, Mục 2, QCVN 05:2009/BGTVT được áp dụng cho các xe chở người cùng thỏa mãn cả hai điều kiện sau:

a) Không quá 6 người kể cả lái xe; và

b) Khối lượng tòan bộ lớn nhất không quá 2500 kg.

 Các giá trị giới hạn quy định tại nhóm B cho xe chở người, xe chở hàng, Bảng 1 hoặc Bảng 2, Khoản 2.1.1, Điều 2.1, Mục 2, QCVN 05:2009/BGTVT được áp dụng cho các trường hợp sau:

d) Xe chở người không thoả mãn trường hợp a) hoặc trường hợp b) hoặc cả a) và b) nêu trên;

e) Xe chở hàng loại N1.

2.7. Phương pháp thử khí thải trong các phép thử từ loại I đến loại IV (thiết bị, khí hiệu chuẩn, chu trình thử, tiến hành thử và các yêu cầu khác) được nêu chi tiết trong TCVN 6785, TCVN 6567 (phần I cho EURO 1 và EURO 2), TCVN 6565 (kiểm tra độ khói).

2.8. Khi thực hiện chu trỡnh thử khớ thải đô thị bổ sung (phần II) trong phụ lục D, TCVN 6785 đối với cỏc loại xe cụng suất thấp dưới đây: Được phộp chạy xe trên băng thử với vận tốc lớn nhất của chu trỡnh thử bằng 90km/h nếu xe mẫu là cỏc loại xe sau:

- Đối với xe chở người (loại M) được thiết kế để chở hơn 6 người kể cả lỏi xe hoặc cú khối lượng toàn bộ lớn nhất vượt quỏ 2500kg (xem 2.6., điểm d ở trờn): Xe cú cụng suất động cơ lớn nhất khụng quỏ 30 kW và vận tốc lớn nhất khụng quỏ 130km/h;

- Đối với xe tải hạng nhẹ (loại N1) hoặc xe chở người được thiết kế để chở không quá 6 người kể cả lỏi xe hoặc cú khối lượng toàn bộ lớn nhất khụng quỏ 2500 kg: Xe cú tỉ số cụng suất trờn khối lượng (khối lượng đầy tải cho phộp lớn nhất về kỹ thuật do nhà sản xuất cụng bố) khụng lớn hơn 30 kW/tấn và cú vận tốc lớn nhất khụng quỏ 130 km/h.

 Nếu cỏc xe trờn không đạt được gia tốc và vận tốc lớn nhất theo yờu cầu trong chu trỡnh thử thỡ xe phải được chạy trên băng thử với chân ga được đạp hết cho đến khi đường chu trỡnh thử thực tế lại chạm vào đường chu trỡnh thử yờu cầu. Cỏc sai lệch vận tốc giữa hai đường chu trỡnh thử phải được ghi trong bỏo cỏo thử nghiệm.

2.9. Các phép thử tương đương được quy định trong các Chỉ thị của Liên minh châu Âu (EC/EEC) và trong các quy định của ủy ban kinh tế châu Âu thuộc Liên hiệp quốc (UNECE) như sau:

a) Với phép thử loại I cho xe áp dụng TCVN6785:

- UNECE 83-03 hoặc 96/69/EC đối với xe chở người không quá 6 người kể cả lái xe và/hoặc có khối lượng tòan bộ lớn nhất không quá 2500 kg;

- UNECE 83-04 hoặc 96/69/EC đối với xe chở người không thuộc các nhóm trên, xe chở hàng N1. 

b) Với phép thử loại I cho xe áp dụng TCVN6567:

 Mức B, ECE 49-02 hoặc 91/542/EEC 

c) Với phép thử độ khói cho xe áp dụng TCVN6565:

 ECE 24-03 hoặc 72/306/EEC.
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